
STT Mã SV Họ và tên
Nợ/Thừa các 

kỳ trước

Phải nộp kỳ 

2/21-22

Tổng phải 

nộp

Đã nộp

(Đến 

22/5/2022)

Chưa nộp

1 16020132 Phạm Đình Hoàng 0 7,000,000 7,000,000 4,900,000 2,100,000

2 16020214 Bùi Văn Trí Dũng 0 7,000,000 7,000,000 0 7,000,000

3 16022418 Thái Quốc Tuấn 0 2,100,000 2,100,000 0 2,100,000

4 17020545 Trần Lưu Tôn 19,570,000 14,700,000 34,270,000 0 34,270,000

5 17021222 Nguyễn Tuấn Duy 0 4,200,000 4,200,000 0 4,200,000

6 17021262 Nguyễn Quang Huy 0 8,400,000 8,400,000 0 8,400,000

7 17021298 Nguyễn Đình Nhật Minh 0 2,100,000 2,100,000 0 2,100,000

8 17021360 Đinh Bảo Vương 0 7,000,000 7,000,000 0 7,000,000

9 18020130 Đinh Tiến Anh 0 17,500,000 17,500,000 0 17,500,000

10 18020213 Dương Đình Bình 0 17,500,000 17,500,000 0 17,500,000

11 18020527 Nguyễn Duy Hòa 0 17,500,000 17,500,000 0 17,500,000

12 18020638 Nguyễn Tiến Hoàng Huy 0 19,600,000 19,600,000 0 19,600,000

13 18020690 Đào Ngọc Khánh 0 20,300,000 20,300,000 0 20,300,000

14 18020950 Lê Huy Ngọ 0 21,000,000 21,000,000 0 21,000,000

15 18020969 Trần Phan Nguyễn 0 17,500,000 17,500,000 0 17,500,000

16 18021014 Hồ Công Phùng 0 23,800,000 23,800,000 0 23,800,000

17 18021159 Đỗ Trịnh Quốc Thắng 0 17,500,000 17,500,000 0 17,500,000

18 18021202 Chu Quang Thế 0 17,950,000 17,950,000 0 17,950,000

19 18021254 Ngô Công Thức 0 23,800,000 23,800,000 0 23,800,000

20 18021321 Nguyễn Thành Trung -780 21,000,000 20,999,220 0 20,999,220

21 18021362 Nguyễn Đình Anh Tuấn 0 17,500,000 17,500,000 0 17,500,000

22 18021416 Phạm Bá Văn 0 19,600,000 19,600,000 0 19,600,000

23 19021023 Nguyễn Quang Dũng 0 17,500,000 17,500,000 0 17,500,000

24 19021033 Hoàng Phúc Hải 0 17,500,000 17,500,000 0 17,500,000

25 19021037 Nguyễn Văn Hải 0 17,500,000 17,500,000 0 17,500,000

26 19021250 Phạm Quý Dương 0 20,700,000 20,700,000 0 20,700,000

27 19021259 Nguyễn Trường Giang 0 21,500,000 21,500,000 0 21,500,000

28 19021273 Đỗ Minh Hiếu 0 17,500,000 17,500,000 0 17,500,000

29 19021291 Dương Việt Hùng 0 22,300,000 22,300,000 0 22,300,000

30 19021344 Hoàng Bảo Phúc 0 21,500,000 21,500,000 0 21,500,000

31 19021359 Kiều Thái Sơn 0 19,900,000 19,900,000 0 19,900,000

32 19021383 Nguyễn Anh Tuấn 0 23,900,000 23,900,000 0 23,900,000

33 19021391 Đàm Thanh Văn 0 22,300,000 22,300,000 0 22,300,000

34 19021399 Hoàng An -780 17,500,000 17,499,220 11,000,000 6,499,220

35 19021445 Nguyễn Mạnh Hà 0 20,700,000 20,700,000 0 20,700,000

36 19021452 Phạm Minh Hiếu 0 17,500,000 17,500,000 0 17,500,000

37 19021460 Nguyễn Việt Hoàng 0 17,500,000 17,500,000 0 17,500,000

38 19021464 Nguyễn Quang Huy 0 17,500,000 17,500,000 0 17,500,000

39 19021465 Trương Gia Huy 0 17,500,000 17,500,000 0 17,500,000

40 19021469 diệp Lê Huy 0 19,900,000 19,900,000 17,500,000 2,400,000

41 19021516 Trần Bảo Thịnh 0 19,900,000 19,900,000 0 19,900,000

42 19021533 Hoàng Mạnh Tùng 0 17,500,000 17,500,000 0 17,500,000

43 20020021 Dương Bảo Long 0 17,500,000 17,500,000 0 17,500,000

44 20020244 Trần Đức Thắng 0 17,500,000 17,500,000 0 17,500,000

45 20020285 Nguyễn Quang Dũng 0 17,500,000 17,500,000 0 17,500,000

46 20021091 Đặng Quang Chiến 0 17,500,000 17,500,000 0 17,500,000

47 20021145 Tòng Duy Hưng 0 17,500,000 17,500,000 17,450,000 50,000

48 20021151 Trần Bảo Liêm 0 17,500,000 17,500,000 0 17,500,000
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49 20021161 Hồ Đức Minh 0 17,500,000 17,500,000 0 17,500,000

50 20021376 Nguyễn Công Khoa 0 17,500,000 17,500,000 0 17,500,000

51 20021414 Đỗ Minh Quân 0 17,500,000 17,500,000 0 17,500,000

52 20021485 Lê Tuấn Anh 0 17,500,000 17,500,000 0 17,500,000

53 20021501 Phạm Công Danh 0 19,900,000 19,900,000 0 19,900,000

54 20021539 Nguyễn Hữu Huy 0 11,650,000 11,650,000 0 11,650,000

55 21020109 Nguyễn Tuấn Minh 0 17,500,000 17,500,000 0 17,500,000

56 21020172 Lê Huy Bình 0 17,500,000 17,500,000 0 17,500,000

57 21020210 Hồ Xuân Khoa 0 17,500,000 17,500,000 0 17,500,000

58 21020475 Lê Ngọc Nhật Tân 0 17,500,000 17,500,000 0 17,500,000

59 21020514 Nguyễn Mạnh Đức -905,000 17,500,000 16,595,000 0 16,595,000

60 21020516 Phạm Đức Hiếu 0 17,500,000 17,500,000 0 17,500,000

61 21020560 Lê Quý Dương -910 17,500,000 17,499,090 0 17,499,090

62 21020582 Hoàng Thái Dương 0 17,500,000 17,500,000 0 17,500,000

63 21020589 Đào Đức Minh 0 17,500,000 17,500,000 0 17,500,000

64 21020594 Nguyễn Phan Phú Quốc 0 17,500,000 17,500,000 0 17,500,000

65 21020612 Nguyễn Huy Dũng 0 17,500,000 17,500,000 0 17,500,000

66 21020649 Lê Vũ Minh 0 17,500,000 17,500,000 0 17,500,000

67 21020668 Nguyễn Hương Thảo 0 17,500,000 17,500,000 0 17,500,000

68 21021263 Nguyễn Đức Anh 0 17,500,000 17,500,000 0 17,500,000

69 21021326 Phùng Mạnh Khang 0 17,500,000 17,500,000 0 17,500,000

70 21021353 Đặng Ngọc Quang 48,000 17,500,000 17,548,000 17,500,000 48,000

71 21021361 Đào Công Sơn 0 17,500,000 17,500,000 0 17,500,000

72 21021478 Nguyễn Khoa Đăng -2,910 17,500,000 17,497,090 0 17,497,090

73 21021530 Lê Đức Quang -910 17,500,000 17,499,090 0 17,499,090

74 21021547 Nguyễn Hữu Trọng 0 17,500,000 17,500,000 0 17,500,000

75 21021549 Hoàng Quốc Tuấn 0 17,500,000 17,500,000 0 17,500,000

76 21021626 Nguyễn Minh Phúc -47,910 17,500,000 17,452,090 0 17,452,090

77 21021649 Dương Nguyễn Gia Vinh 0 17,500,000 17,500,000 0 17,500,000

78 21021682 BAE GIRYUN 0 17,500,000 17,500,000 0 17,500,000

79 21021683 Tô Tuấn Dũng 0 17,500,000 17,500,000 0 17,500,000






